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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW

(Kèm theo Công văn số……. – CV BKTTW ngày …./5/2022 

của Ban Kinh tế Trung ương) 

-----
A- Cơ quan đề nghị Báo cáo: Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW.
B- Cơ quan thực hiện Báo cáo: Tỉnh ủy/thành ủy 14 địa phương vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.
C- Nội dung Báo cáo: 

- Dung lượng: Không quá 65 trang, khổ giấy A4 (không bao gồm các bảng biểu và phụ lục). 

- Báo cáo (bản in và file) gửi  Ban Chỉ đạo Trung ương qua Ban Kinh tế Trung ương trước ngày 10/7/2022. (gmail: Congviec10@gmail.com).
D- Đề cương Báo cáo: Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu lập Báo cáo với cấu trúc và các nội dung chủ yếu sau:

MỞ ĐẦU

- Khái quát chung về địa phương: Diện tích, điều kiện tự nhiên; dân số, mật độ dân số; dân cư, dân tộc, tôn giáo; điều kiện kinh tế- xã hội cơ bản; những tiềm năng, lợi thế và những khó khăn, thách thức lớn của địa phương; vai trò của địa phương đối với vùng.

- Mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của tỉnh (thành phố) đề ra khi thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ củaNghị quyết 39-NQ/TW; Kết luận 25-KL/TW, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, Kế hoạch thực hiện Kết luận 25-KL/TW, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng và các văn bản khác liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn.

- Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra của tỉnh (thành phố) khi thực hiện nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW; Kết luận 25-KL/TW theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
- Khái quát quá trình tổ chức tổng kết tại địa phương.

PHẦN I

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
 VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 39-NQ/TW
I. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện Nghị quyết tại địa phương

II. Công tác thể chế hóa các chủ trương của Nghị quyết tại địa phương

2.1. Nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai của cấp ủy

2.2. Ban hành cơ chế, chính sách của HĐND, UBND cấp tỉnh
2.3. Các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch do cấp ủy lãnh đạo đề triển khai Nghị quyết  
2.4. Công tác phối hợp với các bộ, ngành để ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách
2.5. Công tác hợp tác với các địa phương trong vùng để tổ chức thực hiện Nghị quyết
PHẦN II

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 39-NQ/TW
A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA NGHỊ QUYẾT

I. Về phát triển kinh tế.
1.1. Tổng quan về phát triển kinh tế của địa phương, giai đoạn 2004-2019, 2004-2020 và năm 2021
Phân tích các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, bám sát vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp về phát triển vùng được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013,., cụ thể như sau:

(i) Quy mô kinh tế (GRDP) tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021 so với năm 2004; so với GRDP các địa phương trong vùng trong vùng và với GDP bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(ii) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân/năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021 so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng giai đoạn.
(iii) Cơ cấu ngành kinh tế của tỉnh (thành phố): Tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ trong GRDP của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021 so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ đóng góp của các khu vực kinh tế (nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ) vào tăng trưởng năm 20219, 2020, 2021 so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc.
(iv) Quy mô lao động của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021 so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng thời điểm. Tăng trưởng lao động bình quân/năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020, và năm 2021, so với với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc trong cùng giai đoạn. Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020 so với năm 2004; so với với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng thời điểm.
(v) Tổng thu ngân sách và cơ cấu thu ngân sách của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, so với năm 2004; so với với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tổng chi ngân sách và cơ cấu chi ngân sách của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020 so với năm 2004; so với với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc trong cùng giai đoạn. 

- Tăng trưởng bình quân thu ngân sách hàng năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng giai đoạn. 
- Tăng trưởng chi ngân sách giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc cùng giai đoạn.
(vi) Thu nhập bình quân đầu người và tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (GRDP/người) của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và thu nhập bình quân đầu người và GRDP/người của cả nước trong cùng giai đoạn.
(vii) Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội và cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với trung bình vùng và cả nước trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng bình quân năm vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021 so với các địa phương trong vùng và mức tăng trưởng bình quân của cả nước trong cùng giai đoạn.
(viii) Năng suất lao động của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương vùng và mức trung bình của toàn quốc trong cùng thời điểm. Tăng trưởng năng suất lao động bình quân năm của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc trong cùng giai đoạn.
(ix) Đánh giá tổng quát về phát triển kinh tế- xã hội địa phương trong thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW.

(xi) Các chỉ tiêu kinh tế khác.

1.2. Phát triển các ngành kinh tế

1.2.1. Phát triển công nghiệp

Phân tích và đánh giá kết quả phát triển công nghiệp của tỉnh (thành phố) theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển vùng được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, …., cụ thể như sau:
(i) Quy mô ngành công nghiệp của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021 so với năm 2004, so với các địa phương trong vùng và trung bình vùng toàn quốc trong cùng thời điểm. Tỷ trọng ngành công nghiệp nói chung; công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của tỉnh (thành phố) năm 2019,2020, 2021, so với năm 2004, so với tỷ trọng công nghiệp nói chung; công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP cả nước và tỷ trọng công nghiệp nói chung; công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của vùng trong cùng thời điểm.

(ii) Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân năm (hoặc IPP) của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021 so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc trong cùng giai đoạn.
 (iii) Cơ cấu công nghiệp theo ngành của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân chung toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(iv) Quy mô và tỷ trọng lao động công nghiệp trong tổng số lao động của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc cùng giai đoạn. Mức độ thu hút lao động từ các tỉnh khác đến làm việc trong các ngành công nghiệp của tỉnh (thành phố). 

(v) Xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp của tỉnh (thành phố) (mặt hàng, tổng giá trị, thị trường) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc cùng giai đoạn. Tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp bình quân hàng năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc cùng giai đoạn.

(vi) Năng suất lao động ngành công nghiệp của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng năng suất lao động bình quân năm ngành công nghiệp của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(vii) Thực trạng phát triển các khu công nghiệp; cụm công nghiệp…trong tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021: Số lượng, quy mô, diện tích, tỷ lệ lấp đầy, số doanh nghiệp hoạt động....Nguồn lực đầu tư cho phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp: Ngân sách, nguồn huy động các thành phần kinh tế.

(viii) Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu: Khí điện đạm, năng lượng gió, nhiệt điện, thủy điện; chế biến thực phẩm; công nghiệp khai thác và chế biến sâu khoáng sản; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp phụ trợ... Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên và và ứng dụng khoa học - công nghệ cao năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004 về: Số lượng, cơ cấu, quy mô doanh nghiệp, thành phần kinh tế (FDI, trong nước....).

(xii) Đánh giá hoạt động của các thành phần kinh tế trong lĩnh vực công nghiệp (Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, doanh nghiệp FDI, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề…); kết quả cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đến năm 2019, 2020, 2021 (số lượng, quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh...) so năm 2004.
(xiii) Các địa phương có các dự án đầu tư lớn: Đánh giá kết quả đầu tư và hoạt động của các dự án trên địa bàn tỉnh như tỉnh Quảng Ngãi về Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất; tỉnh Thanh Hóa về Khu kinh tế Nghi Sơn; tỉnh Quảng Nam về Khu Kinh tế mở Chu Lai; tỉnh Hà Tĩnh về khai thác mỏ tại Thạch Khê gắn với xây dựng Khu liên hợp luyện kim tại Vũng Áng, dự án liên hợp gang thép Fomusa; tỉnh Phú Yên về Nhà máy lọc dầu Vũng Rô, Phú Yên; Bình Định về nhà máy lọc dầu Nhơn Hội …và các dự án đầu tư của Trung ương lớn khác trên địa bàn

(xiii) Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác về công nghiệp.

1.2.2. Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp.
Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện phát triển nông nghiệp (nông, lâm, thuỷ sản) của tỉnh (thành phố) theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển vùng được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, ……, cụ thể như sau:

(i) Quy mô ngành nông nghiệp (nông, lâm nghiệp, thuỷ sản) của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(ii) Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp (nông, lâm nghiệp, thuỷ sản) bình quân năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

 (iii) Cơ cấu nông nghiệp theo ngành (nông, lâm nghiệp, thuỷ sản) của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tốc độ tăng trưởng các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(iv) Quy mô lao động trong nông nghiệp (nông, lâm nghiệp, thuỷ sản) của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng thời điểm. Cơ cấu lao động trong nông nghiệp của tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động, đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh (thành phố) năm 2019, 2020, 2021 so với năm 2005. 

 (v) Tổng diện tích sản xuất lương thực; năng suất, giá trị sản xuất, nuôi thủy sản/1ha diện tích năm 2019, 2020, 2021 so với năm 2004; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(vi) Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh (thành phố) (mặt hàng, tổng giá trị, thị trường) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp bình quân hàng năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(vii) Thực trạng phát triển các vùng chuyên canh; các ngành nông nghiệp chủ lực; các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản (số lượng, quy mô năm 2020, 2021 so với năm 2004). Đánh giá việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp; phát triển nông nghiệp sinh học và tạo giống...giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(viii) Đánh giá về kết quả phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, dược liệu (số lượng nhà máy, quy mô, công suất năm 2020, 2021 so với năm 2004). Đánh giá thực trạng phát triển chăn nuôi, nhất là nuôi trồng thuỷ, hải sản gắn với phát triển công nghiệp chế biến, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(ix) Tỷ lệ che phủ rừng năm 2020, 2021 so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tỷ lệ và diện tích các loại rừng: Rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất
 năm 2020, 2021 so với năm 2004; so với vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(x) Đánh giá về kết quả công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, chi trả môi trường rừng; kết quả công tác giao đất, giao rừng gắn với định canh, định cư (diện tích, số hộ, bình quân ha/hộ) năm 2020, 2021 so với năm 2004. Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(xi) Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2005-2020 và năm 2021. Tỷ lệ xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao... năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn. 
(xii) Đánh giá kết quả công tác giải quyết đất ở, đất sản xuất; chấm dứt phá rừng làm nương rẫy (diện tích, số hộ, bình quân ha/hộ) năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(xiii) Số lượng, quy mô doanh nghiệp, hợp tác xã trong nông nghiệp đến năm 2021, so với năm 2004 và các địa phương trong bình quân vùng và toàn quốc cùng thời điểm.

(xiv) Thực trạng cơ cấu lại DNNN nhất là các nông, lâm trường quốc doanh của tỉnh (thành phố) (số lượng, hiệu quả hoạt động sau tái cơ cấu, đánh giá năm 2020, 2021, so với năm 2004). 
(xi) Đánh giá về hiệu quả hệ thống khuyến nông, khuyến lâm từ tỉnh đến cơ sở, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(xv) Các chỉ tiêu khác về nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh (thành phố).

1.2.3. Phát triển các ngành dịch vụ.
Phân tích và đánh giá kết quả phát triển ngành dịch vụ của tỉnh (thành phố) theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển vùng được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, …., cụ thể như sau:
a) Phát triển ngành dịch vụ nói chung

(i) Quy mô ngành dịch vụ của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2005; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(ii) Tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ bình quân năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(iii) Quy mô và tỷ trọng lao động của ngành dịch vụ trong tổng lao động của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn. Mức độ thu hút lao động từ các địa phương khác đến làm việc trong các ngành dịch vụ của tỉnh (thành phố). 

b) Phát triển ngành dịch vụ thương mại.
(i) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(ii) Tốc độ tăng trưởng thương mại của tỉnh (thành phố) bình quân giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020, so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(iii) Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của tỉnh (thành phố) (mặt hàng, kim ngạch, thị trường) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ bình quân hàng năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(iv) Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của tỉnh (thành phố) (mặt hàng, kim ngạch, thị trường) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ bình quân hàng năm của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(v) Thực trạng phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ đầu mối, chợ truyền thống năm 2020, 2021, so với năm 2004 về: Số lượng, doanh thu, tình trạng hoạt động.... Nguồn lực đầu tư cho phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ truyền thống: Ngân sách, nguồn huy động các thành phần kinh tế của tỉnh (thành phố) đến 2020, 2021, so với năm 2004.

(vi) Đánh giá hoạt động của các thành phần kinh tế trong lĩnh vực thương mại (Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, doanh nghiệp FDI, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề…); kết quả cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đến 2020, 2021 (số lượng, quy mô, hiệu quả sản xuất, kinh doanh...) so năm 2004.

(vii) Các chỉ tiêu, nhiệm vụ khác về phát triển thương mại.

c) Phát triển kinh tế cửa khẩu và thương mại qua biên giới
.

(i) Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của tỉnh (thành phố) (mặt hàng, kim ngạch, thị trường) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với trung bình vùng và toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ qua biên giới bình quân hàng năm của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021.

(ii) Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của tỉnh (thành phố) (mặt hàng, kim ngạch, thị trường) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004. Tăng trưởng nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ qua biên giới bình quân hàng năm của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021.

(iii) Đóng góp của kinh tế cửa khẩu đối với ngân sách, thu hút lao động…năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004. 
(iv) Các chỉ tiêu phát triển khác trong lĩnh vực kinh tế cửa khẩu và thương mại qua biên giới.
d) Phát triển du lịch.

(i) Số lượng khách du lịch (khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế) của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và cả nước trong cùng giai đoạn.

(ii) Tốc độ tăng trưởng lượng khách du lịch (tổng số và phân tách khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế) của tỉnh (thành phố) bình quân giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(iii) Tổng thu từ khách du lịch của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và cả nước trong cùng giai đoạn. Đóng góp của ngành du lịch vào GRDP và ngân sách của tỉnh (thành phố) năm 2021, so với năm 2005; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(iv) Tốc độ tăng tổng thu từ khách du lịch của tỉnh (thành phố) bình quân giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(v) Chi tiêu bình quân của khách du lịch (tổng số và phân tách khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc tế) của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với bình quân vùng và bình quân cả nước cùng giai đoạn; bình quân giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với bình quân vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(vi) Thị trường khách du lịch quốc tế năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn; bình quân giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(vii) Đánh giá về phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch chính và sản phẩm du lịch bổ trợ; công tác xây dựng thương hiệu du lịch; công tác xúc tiến quảng bá du lịch; công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch… của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(viii) Các chỉ tiêu khác về phát triển du lịch của địa phương.
1.3 Phát triển các vùng, tiểu vùng
- Các địa phương vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Đánh giá kết quả công tác phối hợp, liên kết phát triển theo các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 1874/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Các địa phương có các Khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp: Đánh giá kết quả hoạt động của các Khu kinh tế ven biển, khu kinh tế của khẩu, khu công nghiệp của địa phương; nhất là vai trò của Khu kinh tế ven biển, khu kinh tế của khẩu, khu công nghiệp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng địa phương và phát triển các Khu kinh tế trở thành trung tâm kinh tế, đô thị, thương mại, giao dịch quốc tế của Vùng.

- Thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế, Khánh Hòa và Nghệ An đánh giá phát triển địa phương theo mục tiêu tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành cho địa phương.

- Tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đánh giá về phát triển khu Nam Thanh- Bắc Nghệ; tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đánh giá về phát triển khu Vinh- Bắc Hà Tĩnh; tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đánh giá về phát triển khu Bắc Quảng Bình-Nam Hà Tĩnh; tỉnh Quảng Trị đánh giá về phát triển khu Đông Hà; tỉnh Bình Định đánh giá về phát triển Khu Kinh tế Nhơn Hội; tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên đánh giá về phát triển khu Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa; Thành phố Nha Trang, vùng Ninh Hòa; tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận đánh giá phát triển khu vực Nam Cam Ranh- Ninh Thuận, Bình Thuận gắn với các trục giao thông, khu kinh tế cửa khẩu, Lâm Đồng và vùng Đông Nam bộ; tỉnh Quảng Ngãi đánh giá về phát triển huyện đảo Lý Sơn; tỉnh Bình Thuận đánh giá về phát triển đảo Phú Quý.
- Tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đánh giá về kết quả hợp tác phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây và kết quả hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông tại địa phương. 

- Các địa phương có đường Hồ Chí Minh chạy qua: Đánh giá về kết quả phát triển các huyện, thị nơi đường Hồ Chí Minh chạy qua; so sánh sự phát triển đến năm 2020, 2021 với 2005.
- Đánh giá các tiểu vùng theo phân chia của địa phương.
1.4. Đánh giá về phát triển các khu vực kinh tế và năng lực cạnh tranh của địa phương
1.3.1. Phát triển các khu vực kinh tế.

Phân tích và đánh giá kết quả phát triển các khu vực kinh tế của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, theo các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển vùng được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, ….. So với trung bình vùng và toàn quốc trong cùng giai đoạn. Cụ thể:

(i) Khu vực kinh tế Nhà nước. 

- Quy mô doanh nghiệp. Số lượng lao động và tỷ trọng lao động trong tổng số lao động của tất cả các khu vực kinh tế trong vùng. Vốn và tỷ trọng vốn trong tổng số vốn của các khu vực kinh tế; lĩnh vực hoạt động. Hiệu quả hoạt động; đóng góp cho ngân sách; đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh (thành phố); trình độ công nghệ; xuất khẩu...

- Kết quả chuyển đổi, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước trong tỉnh (thành phố), đặc biệt là các nông lâm trường, doanh nghiệp khai thác khoáng sản...

(ii) Khu vực kinh tế tư nhân: Quy mô doanh nghiệp. Số lượng lao động và tỷ trọng lao động trong tổng số lao động của tất cả các khu vực kinh tế. Vốn và tỷ trọng vốn trong tổng số vốn của các khu vực kinh tế; lĩnh vực hoạt động. Hiệu quả hoạt động; đóng góp cho ngân sách; đóng góp cho tăng trưởng kinh tế vùng; trình độ công nghệ; xuất khẩu..., số đơn vị thành lập mới; mật độ doanh nghiệp đang hoạt động/1000 dân trong độ tuổi lao động đến năm 2020, 2021.
(iii) Hợp tác xã và hộ kinh doanh gia đình: Quy mô doanh nghiệp. Số lượng lao động và tỷ trọng lao động trong tổng số lao động của tất cả các khu vực kinh tế. Vốn và tỷ trọng vốn trong tổng số vốn của các khu vực kinh tế; lĩnh vực hoạt động. Hiệu quả hoạt động; đóng góp cho ngân sách; đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh (thành phố); trình độ công nghệ; xuất khẩu...

(iv) Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI): Quy mô doanh nghiệp. Số lượng lao động và tỷ trọng lao động trong tổng số lao động của tất cả các khu vực kinh tế. Vốn và tỷ trọng vốn trong tổng số vốn của các khu vực kinh tế; lĩnh vực hoạt động. Hiệu quả hoạt động; đóng góp cho ngân sách; đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh (thành phố); trình độ công nghệ; xuất khẩu...

1.3.2. Năng lực cạnh tranh của địa phương.

- Phân tích và đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX);… của tỉnh (thành phố) trong 10 năm gần đây (2011-2020; 2011-2015; 2016-2020, năm 2021), so với trung bình vùng và toàn quốc trong cùng giai đoạn.

- Phân tích và đánh giá các chính sách thúc đẩy khởi nghiệp; các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân, các hộ gia đình và hợp tác xã; các chính sách khuyến khích đầu tư vào những ngành có tiềm năng, lợi thế, ngành có hàm lượng khoa học và công nghệ cao trong tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021
- Phân tích và đánh giá các chuỗi giá trị, các sản phẩm chủ lực của tỉnh (thành phố); các vùng động lực thúc đẩy phát triển toàn tỉnh, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.
II. Về phát triển văn hóa- xã hội của địa phương.

Phân tích kết quả thực hiện phát triển văn hóa - xã hội của địa phương, giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển vùng được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, ….. Cụ thể như sau:
2.1. Về phát triển văn hóa và thể thao
(i) Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hoá đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với bình quân chung của vùng và cả nước trong cùng giai đoạn.
(ii) Tỷ lệ thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.
(iii) Tỷ lệ phủ sóng truyền hình mặt đất dân cư đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.

(iv) Đánh giá việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số, xóa bỏ các tập tục lạc hậu của vùng, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(v) Đánh giá về Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(vi) Đánh giá công tác thể dục thể thao quần chúng; giáo dục thể chất và thể thao trong trường học; thể thao trong lực lượng vũ trang; thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; các dịch vụ văn hóa của địa phương, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(vii) Các chỉ tiêu khác về phát triển văn hoá và thể thao của địa phương.

2.2. Về phát triển giáo dục và đào tạo

(i) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(ii) Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học ở các mức độ; đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở ở các mức độ; tỷ lệ tốt nghiệp các cấp học đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước cùng giai đoạn.

(iii) Tỷ lệ học sinh ở các cấp học đến trường: Mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(iv) Tỷ lệ kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(v) Đánh giá về chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo đến năm 2020, 2021, so với năm 2004, so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

 (vi) Đánh giá việc nâng cao năng lực đào tạo cho các trường đại học, các trường cao đẳng, cơ sở dạy nghề trong tỉnh (thành phố) đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(vii) Đánh giá việc đổi mới cơ cấu đào tạo theo nhu cầu thị trường; đào tạo cán bộ tại chỗ, cán bộ là người dân tộc thiểu số của tỉnh (thành phố) đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.
(viii) Các chỉ tiêu và nhiệm và nhiệm vụ khác về giáo dục và đào tạo của tỉnh (thành phố).

2.3. Về phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội
(i) Tuổi thọ trung bình; thời gian sống khoẻ mạnh (tính theo năm) của người dân trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(ii) Quy mô lao động của tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với quy mô lao động toàn quốc và với các địa phương trong vùng. 

(iii) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động của tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong của vùng và cả nước. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ của tỉnh (thành phố) trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(iv) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ năm 2021 của tỉnh (thành phố), so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và cả nước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo không có bằng cấp chứng chỉ năm 2020, 2021 của vùng, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(v) Số việc làm mới được tạo ra trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; trong giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.

(vi) Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm của vùng năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.

(vii) Tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh (thành phố) năm 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn. Tốc độ giảm nghèo của tỉnh (thành phố) trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(viii) Bất bình đẳng trong tỉnh (thành phố) tính theo thu nhập (Hệ số Gini) năm 2021 và 2020, so với năm 2004; trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020, năm 2021 so với các địa phương trong vùng và mức bình quân cả nước trong cùng giai đoạn. Chênh lệch phát triển giữa thành thị và nông thôn trong tỉnh (thành phố) tính theo thu nhập (Hệ số Gini) năm 2020 và 2021, so với năm 2004; trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020, năm 2021, so với các địa phương trong vùng và mức bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.

(ix) Thu nhập bình quân đầu người/năm của tỉnh (thành phố) năm 2021, so năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.

(x) Đánh giá về công tác giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(xi) Đánh giá về công tác an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; kết quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; công tác chăm lo đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách; tình trạng xâm hại, buôn bán phụ nữ và trẻ em trong tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021. 
(xii) Đánh giá về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2005-2020 và năm 2021 trên địa bàn tỉnh/thành phố 
(xii) Các chỉ số khác về phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và đảm bảo an sinh, xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021. 

2.4. Về phát triển y tế.
(i) Số giường bệnh trên một vạn dân trong tỉnh (thành phố) năm 2020 và 2021, so với năm 2005; so với và bình quân chung của vùng cả nước trong cùng giai đoạn.

(ii) Số bác sỹ trên một vạn dân trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân chung cả nước trong cùng giai đoạn.

(iii) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao, thể cân nặng trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung cả nước trong cùng giai đoạn.

(iv) Tỷ lệ số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(v) Tỷ lệ tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trong tỉnh (thành phố) năm năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.

(vi) Tỷ lệ đạt chuẩn của trạm y tế xã, cơ sở y tế, phòng khám khu vực và bệnh viện tỉnh trong tỉnh (thành phố) năm năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.

 (vii) Đánh giá việc triển khai các chương trình mục tiêu y tế quốc gia tại tỉnh, trọng tâm là phòng chống sốt rét, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và phòng chống dịch bệnh; phòng chống, đẩy lùi và thanh toán các bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021. 

(viii) Đánh giá việc đầu tư và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; công tác khám chữa bệnh kết hợp quân - dân y tại tỉnh, giai đoạn 2005- 2020 và năm 2021.
(ix) Đánh giá về năng lực ứng phó với đại dịch Covid19.
(ix) Đánh giá việc phát triển ngành trồng, sản xuất, chế biến và thị trường dược liệu đặc hữu tại tỉnh, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.
(xii) Các chỉ số khác về chăm sóc sức khoẻ và phát triển y tế trong tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021. 

2.5. Về phát triển khoa học và công nghệ

(i) Tỷ lệ đổi mới công nghệ trên địa bàn năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và toàn quốc trong cùng thời điểm. Tỷ lệ đổi mới công nghệ trong tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020, so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn. 

(ii) Tỷ lệ đóng góp của khoa học - công nghệ vào tăng trưởng GRDP của tỉnh (thành phố) các năm 2019, 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng thời điểm. Tỷ lệ đóng góp của khoa học - công nghệ vào tăng trưởng GRDP của tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng giai đoạn. 

(iii) Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao trong giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh (thành phố) năm 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng thời điểm.

(iv) Số lượng cán bộ khoa học- công nghệ/vạn dân trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng thời điểm.

(v) Tỷ lệ đầu tư cho khoa học- công nghệ trong GRDP và ngân sách của tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng thời điểm.

(vi) Số lượng, quy mô công trình, dự án nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi, công nghệ bảo quản chế biến nông lâm sản của vùng năm năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng thời điểm.

(vii) Số lượng, quy mô đầu tư các trung tâm khoa học - công nghệ tại các trường đại học trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng thời điểm.

(ix) Đánh giá về việc ứng dụng kỹ thuật, đầu tư đổi mới thiết bị máy móc, công nghệ đi đôi với bảo vệ môi trường, đầu tư cải tiến, đồng bộ hóa công nghệ sản xuất những ngành có lợi thế của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(x) Đánh giá về việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ mới về giống cây trồng và vật nuôi, kỹ thuật bảo quản và chế biến sản phẩm phù hợp với điều kiện của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

(xi) Đánh giá về đầu tư phát triển khoa học và công nghệ để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm; số lượng, chất lượng công trình, dự án nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ tại tỉnh, giai đoạn 2005- 2020 và năm 2021.

(xii) Đánh giá về kết quả đầu tư xây dựng các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ trong tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005- 2020 và năm 2021.

(xiii) Đánh giá về công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn, giai đoạn 2005- 2020 và năm 2021.

(xiv) Đánh giá các chỉ tiêu khác về phát triển khoa học và công nghệ trong tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.

2.6. Về phát triển thông tin và truyền thông.

(i) Tỷ lệ các xã có điểm bưu chính có người phục vụ năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng thời điểm. Tốc độ tăng trưởng các dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.

(ii) Tỷ lệ các xã có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ đến hộ gia đình; các xã được phủ sóng di động hoặc Internet; tỷ lệ số người sử dụng điện thoại thông minh năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.
(iii) Tỷ lệ các xã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.
(iv) Tỷ lệ các xã có dịch vụ số (y tế, giáo dục, thương mại điện tử,…) phục vụ trực tiếp người dân đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.
(v) Tỷ lệ các xã, truyền thanh cơ sở và đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng giai đoạn.

(vi) Tỷ lệ bản sách/người; tỷ lệ sách xuất bản điện tử/số đầu sách đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân cả nước trong cùng giai đoạn.
(vii) Đánh giá về phát triển công nghiệp số, kinh tế số đến năm 2020 và năm 2021.
(ix) Các chỉ tiêu khác về phát triển ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn.
2.7. Về công tác dân tộc và tôn giáo.

(i) GRDP/người và thu nhập bình quân đầu người của người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004 so với vùng và bình quân chung của toàn quốc. Tăng trưởng GRDP/người và thu nhập bình quân đầu người của người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(ii) Tỷ lệ hộ nghèo người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) năm năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn. Tốc độ giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021 so với năm 2004; trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(iii) Tỷ lệ các xã có đường ô tô đến trung tâm xã theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giao thông vận tải; tỷ lệ thôn bản của người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(iv) Tỷ lệ số thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) năm năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn.

 (v) Tỷ lệ số hộ thiếu đất ở đã được giải quyết của người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) tính đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng giai đoạn.

 (vi) Tỷ lệ lao động qua đào tạo, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(vii) Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi học tiểu học, học trung học cơ sở người dân tộc thiểu số trên địa bàn năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn.

 (viii) Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế người dân tộc thiểu số trong vùng năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn.

 (ix) Tỷ lệ số xã, thôn, bản có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn. 

(x) Tỷ lệ phụ nữ được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế, trẻ em suy dinh dưỡng thể thiếu cân người dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) năm năm 2020, 2021 so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn. 

 (xi) Số lượng, loại hình văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn, phát huy đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(xii) Đánh giá công tác tôn giáo đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc trong cùng giai đoạn.

(xii) Số lượng tôn giáo tại địa phương và tỷ lệ dân số theo từng tôn giáo đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc trong cùng giai đoạn.

III. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
Phân tích kết quả về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho phát triển vùng được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, …., cụ thể như sau:
(i) Tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư thành thị, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư nông thôn đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung của toàn quốc.
(i) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân toàn quốc.
(iii) Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân chung toàn quốc.
(iv) Tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2005- 2020 và năm 2021; tỷ lệ che phủ rừng các năm 2020, 2021 so với năm 2004; so với và bình quân chung toàn quốc.
 (v) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân chung toàn quốc.
(vi) Tỷ lệ số cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với bình quân toàn quốc.
(vii) Tỷ lệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; các đô thị loại 4 trở lên và tất cả các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với bình quân chung toàn quốc.
(viii) Tỷ lệ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường được xử lý đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với bình quân chung toàn quốc.
(ix) Số lượng khu xử lý chất thải rắn, nhà máy xử lý nước thải để xử lý rác thải nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường tại địa phương đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với và bình quân toàn quốc.
(x) Đánh giá về công tác quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm môi trường và cân bằng sinh thái; từng bước phát triển “năng lượng sạch”, “sản xuất sạch”, “tiêu dùng sạch”.

(xi) Đánh giá về công tác khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản; công tác sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng diện tích đất hiện có, duy trì diện tích lúa.

(xii) Đánh giá về công tác quản lý bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước; bảo vệ diện tích đất rừng hiện có, tăng cường trồng mới rừng kinh tế, rừng phòng hộ, phủ xanh đất trống đồi trọc; công tác ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng, cháy rừng và duy trì và từng bước nâng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia.

 (xiii) Đánh giá về công tác thu gom, xử lý và tái chế rác thải tập trung bằng các công nghệ tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường; việc xây dựng khu xử lý chất thải rắn, nhà máy xử lý nước thải để xử lý rác thải nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường ở mỗi địa phương trong vùng; việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trong thiết kế, quy hoạch đô thị, khu cụm công nghiệp, du lịch và nhà ở; việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường.
(xiv) Đánh giá các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sạt lở đất, xâm nhập mặn,…
(xv) Các chỉ tiêu khác về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.
IV. Về phát triển đô thị 
Phân tích và đánh giá kết quả phát triển đô thị và phát triển các tiểu vùng của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2004-2019, 2004-2020 và năm 2021, theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng đã được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, …., cụ thể như sau:
 (i) Các chỉ tiêu phát triển nhà ở, công sở trong tỉnh (thành phố).

(ii) Các chỉ tiêu về phát triển đô thị trong tỉnh (thành phố)
.

- Đánh giá về tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh (thành phố); số lượng đô thị (loại I; loại II; loại III; loại IV; loại V)…năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với vùng và bình quân chung của cả nước trong cùng thời điểm.
- Đánh giá về kết quả phát triển mạng lưới đô thị gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, các trung tâm thương mại, dịch vụ và du lịch năm 2020, 2021, so với năm 2004; so với các địa phương trong vùng và bình quân cả nước trong cùng thời điểm.
- Đánh giá về kết quả xây dựng hệ thống đô thị tại địa phương theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
. 

(iii) Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật trong tỉnh (thành phố), bao gồm: Cấp nước đô thị và khu công nghiệp, thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị…đến năm 2020, 2021, so với năm 2004 so với các địa phương trong vùng và cả nước trong cùng thời điểm.
(iv) Các chỉ tiêu về phát triển vật liệu xây dựng trong tỉnh (thành phố).

(v) Các chỉ tiêu về phát triển thị trường bất động sản trong tỉnh (thành phố).

(vi) Các chỉ tiêu khác.
V. Về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Phân tích và đánh giá kết quả xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, theo các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển vùng đã được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, …., cụ thể như sau:

5.1. Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải

(i) Đánh giá về kết quả xây dựng hệ thống đường bộ trong tỉnh (thành phố) đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(ii) Đánh giá về kết quả xây dựng hệ thống đường cao tốc có liên quan đến địa phương đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(iii) Đánh giá về kết quả xây dựng đường kết nối các tỉnh với các tuyến đường cao tốc, đường tuần tra biên giới; đầu tư hoàn thiện hệ thống đường giao thông nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(iv) Đánh giá về kết quả xây dựng hệ thống đường sắt qua địa bàn tỉnh đến năm 2020, 2021, so với năm 2004
.

(v) Đánh giá về kết quả xây dựng hệ thống đường hàng không trong tỉnh (thành phố) đến năm 2020, 2021, so với năm 2004
.

(vi) Đánh giá về kết quả xây dựng hệ thống đường thuỷ nội địa trong tỉnh (thành phố) đến năm 2020, 2021, so với năm 2004
. 

(vii) Đánh giá kết quả vận tải và an toàn giao thông trong tỉnh (thành phố) đến năm 2020, 2021, so với năm 2004; tổng sản lượng vận tải; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm sản lượng vận tải hàng hóa; thị phần vận tải khách liên tỉnh đường bộ; số lượng và tỷ lệ số người chết do tai nạn giao thông…, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021.
(viii) Đánh giá kết quả đầu tư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải gắn với phát triển đô thị, các khu, cụm công nghiệp, trung tâm dịch vụ và phân bố dân cư đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.
5.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển các ngành kinh tế
5.2.1. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển ngành công nghiệp
(i) Kết quả xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, 2021, so với năm 2004. 

(ii) Kết quả khôi phục và phát triển các làng nghề sản xuất các sản phẩm truyền thống đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(iii) Kết quả xây dựng các kết cấu hạ tầng khác cho phát triển công nghiệp.

5.2.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển ngành nông nghiệp
(i) Kết quả đầu tư, nâng cấp các công trình thủy lợi; kiên cố hóa kênh mương, công trình thủy lợi; xây dựng các các hồ chứa nước; xây dựng các công trình kè sông biên giới đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(ii) Kết quả đầu tư hạ tầng xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(iii) Kết quả đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, nuôi trồng thủy sản tập trung ở các hồ chứa và sản xuất thủy sản đặc trưng quy mô từ 30-50ha trở lên,. …đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(iv) Kết quả xây dựng các kết cấu hạ tầng khác cho phát triển nông nghiệp.

5.2.3. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển ngành thương mại và du lịch
(i) Kết quả xây dựng các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ truyền thống… trên địa bàn vùng đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.

(ii) Kết quả phát triển kết cấu hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu
, hệ thống kho vận, hệ thống logistics, … đến năm 2021, so với năm 2004.
(iii) Kết quả phát triển các khu, điểm du lịch, trung tâm vui chơi, giải trí... đến năm 2020, 2021, so với năm 2004.
(iv) Kết quả xây dựng các kết cấu hạ tầng khác cho phát triển thương mại và du lịch.
5.3. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển văn hóa - xã hội
5.3.1. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh.

(i) Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển văn hoá trên địa bàn tỉnh (các thiết chế văn hoá: bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, trung tâm văn hóa, triển lãm...).

(ii) Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển thể thao trên địa bàn vùng (sân vận động, trung tâm thể dục và thể thao...).

5.3.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển giáo dục và đào tạo
(i) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các trường mẫu giáo và tiểu học trong vùng.

(ii) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong vùng (ví dụ như Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên…).

(iv) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các trường đại học trong tỉnh (thành phố)
.
(v) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các trường dân tộc nội trú trong vùng
.
(vi) Phát triển kết cấu hạ tầng khác.
5.3.3. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển y tế.

(i) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, phòng khám đa khoa và các trung tâm y tế, trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh. 

(ii) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các trung tâm y tế khu vực chất lượng cao tại tỉnh.

(iii) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các bệnh viện qui mô vùng tại tỉnh.

(iv) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các bệnh viện điều dưỡng - phục hồi chức năng ở các tỉnh trên địa bàn tỉnh.

(v) Phát triển các kết cấu hạ tầng khác.
5.3.4. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. 

(i) Phát triển kết cấu hạ tầng cho các trường các trường, cơ sở dạy nghề; trung tâm giới thiệu việc làm…trong tỉnh (thành phố).

(ii) Phát triển kết cấu hạ tầng nhằm xoá đói, giảm nghèo trong tỉnh (thành phố), nhất là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. 

(iii) Phát triển kết cấu hạ tầng các cơ sở chữa bệnh, cai nghiện, các trung tâm trợ giúp và bảo trợ xã hội... trong tỉnh (thành phố).

(iv) Phát triển các kết cấu hạ tầng khác.
5.3.5. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển khoa học và công nghệ.

(i) Phát triển các trung tâm nghiên cứu, các viện nghiên cứu về khoa học - công nghệ và ứng dụng khoa học - công nghệ trong tỉnh (thành phố).

(ii) Đánh giá về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp… trong tỉnh (thành phố).

(iii) Phát triển kết cấu hạ tầng khác.
5.3.6. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển bưu chính, viễn thông
(i) Phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển hệ thống bưu chính trên địa bàn tỉnh.

(ii) Phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển hệ thống viễn thông trên địa bàn tỉnh.

 (iii) Phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

(iv) Phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển hệ thống báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

(v) Phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.

(vi) Phát triển kết cấu hạ tầng khác.

5.4. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho phát triển đô thị 

(i) Phát triển kết cấu hạ tầng nhà ở và công sở trên địa bàn.

(ii) Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong vùng cho cấp nước đô thị và khu công nghiệp, thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị…

 (iv) Phát triển kết cấu hạ tầng cho công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

(v) Phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

(vi) Phát triển các kết cấu hạ tầng khác.

5.5. Xây dựng kết cấu hạ tầng cho quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
(i) Phát triển kết cấu hạ tầng cho lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

(ii) Phát triển kết cấu hạ tầng nhằm phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

(iii) Phát triển kết cấu hạ tầng khác.
5.6 Đánh giá về kết nối hạ tầng của địa phương với vùng để khai thác lợi thế và giải quyết các thách thức vùng
VI. Về tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án lớn
; các cơ chế, chính sách phát triển vùng tại địa phương
6.1. Đánh giá về tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch và các đề án lớn của các ngành, lĩnh vực tại địa phương, giai đoạn 2005-2020 và năm 2021
- Quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương;

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng 
- Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu
 trên địa bàn; các hành lang, vành đai kinh tế.
- Quy hoạch phát triển các ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực.

- Chương trình hành động và kế hoạch phát triển kinh tế đối ngoại vùng
.

6.2. Đánh giá về tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển vùng tại địa phương, giai đoạn 2004- 2020 và năm 2021
(i) Đánh giá kết quả thực hiện và hiệu quả các cơ chế, chính sách tại địa phương theo nhiệm vụ của Nghị quyết 39-NQ/TW
:
- Cơ chế, chính sách ưu tiên hỗ trợ về vốn để thực hiện các chương trình, dự án trong kế hoạch 5 năm 2006-2010. Xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển của địa phương giai đoạn 2014 - 2015 và 2016 – 2020 và năm 2021, trong đó xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, giải pháp về huy động và sử dụng vốn cho từng chương trình, dự án trình Chính phủ.
- Cơ chế, chính sách xúc tiến và thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác với Campuchia.

- Cơ chế, chính sách phát triển kinh tế cửa khẩu
.
- Chương trình mục tiêu quản lý bảo vệ biên giới đất liền
.
- Quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn, cân đối lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia.
- Cơ chế, chính sách quản lý và phân bổ nguồn vốn ngân sách Nhà nước hợp lý cho các địa phương.
- Cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư; hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu
, hành lang kinh tế.

- Danh mục các chương trình, dự án cần kêu gọi đầu tư đến năm 2020 nhằm phát triển các công trình trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn.

- Các cơ chế, chính sách đặc thù khác.

(ii) Đánh giá về kết quả thực hiện và hiệu quả các cơ chế, chính sách do địa phương ban hành có tác động đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và vùng
.

VII. Về phân bổ và sử dụng nguồn vốn tại địa phương
7.1. Đánh giá về phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công cho phát triển địa phương, giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021; so với vùng và bình quân chung của cả nước.

(i) Tổng số vốn đầu tư công được phân bổ cho phát triển địa phương năm 2020, 2021, so với năm 2004; trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và cả nước trong cùng giai đoạn. Tăng trưởng vốn đầu tư công được phân bổ cho phát triển địa phương trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình của cả nước trong cùng giai đoạn 

(ii) Cơ cấu vốn đầu tư công được phân bổ cho phát triển địa phương theo ngành và lĩnh vực năm 2020, 2021, so với năm 2004; trong các giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình của cả nước trong cùng giai đoạn. Cụ thể như tổng vốn đầu tư cho từng ngành và lĩnh vực: quốc phòng, an ninh; giao thông; xây dựng; công nghiệp và thương mại; nông nghiệp và phát triển nông thôn; giáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động, thương binh và xã hội; khoa học và công nghệ…. bao gồm:

- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Phát triển sản xuất thông qua các chương trình, dự án, đề án phát triển địa phương.

- Phục vụ quốc phòng và an ninh.

- Phục vụ cho hợp tác, liên kết vùng.

- Phục vụ ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách.

(iii) Đánh giá hiệu quả của sử dụng vốn đầu công của tỉnh (thành phố).

7.2. Đánh giá về nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển địa phương, giai đoạn 2004-2020 và năm 2021; so với vùng bình quân chung và cả nước.

(i) Tổng số vốn đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển địa phương năm 2020, 2021, so với năm 2004; trong các giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình của cả nước. Tăng trưởng vốn đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển địa phương trong các giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình của cả nước.

(ii) Cơ cấu vốn đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển địa phương theo ngành và lĩnh vực năm 2020, 2021, so với năm 2004; trong các giai đoạn 2005-2019, 2005- 2020 và năm 2021, so với các địa phương trong vùng và trung bình của cả nước trong cùng giai đoạn. Cụ thể như tổng vốn đầu tư cho từng ngành và lĩnh vực: quốc phòng, an ninh; giao thông; xây dựng; công nghiệp và thương mại; nông nghiệp và phát triển nông thôn; diáo dục và đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; lao động, thương binh và xã hội; khoa học và công nghệ….bao gồm:

- Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

- Phát triển sản xuất thông qua các chương trình, dự án, đề án phát triển địa phương.

- Phục vụ quốc phòng và an ninh.

- Phục vụ cho hợp tác, liên kết vùng.

- Phục vụ ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách.

(iii) Đánh giá hiệu quả của sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn

VIII. Về hợp tác liên kết, phát triển vùng của địa phương và hợp tác đối ngoại.
8.1. Đánh giá kết quả và hiệu quả của liên kế, phát triển vùng, tiểu vùng của các địa phương giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021.

(i) Kết quả các hoạt động hợp tác và liên kết vùng trong phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch…).

(ii) Kết quả các hoạt động hợp tác và liên kết vùng trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị…

(iii) Kết quả các hoạt động hợp tác và liên kết vùng trong thu hút đầu tư cho phát triển vùng.

(iv) Kết quả các hoạt động hợp tác và liên kết vùng giải quyết các vấn đề có tính vùng, liên vùng.

(v) Đánh giá vai trò của địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
.
8.2. Đánh giá về các thể chế, cơ chế liên kết, phát triển vùng, các tiểu vùng, khu vực kinh tế quan trọng khác có sự tham gia của địa phương (nếu có) trong giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021: 

- Liên kết, phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

- Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị).

- Liên kết phát triển tiểu vùng Nam Trung Bộ (Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận).

- Liên kết khu Nam Thanh- Bắc Nghệ; Vinh- Bắc Hà Tĩnh; Bắc Quảng Bình-Nam Hà Tĩnh; Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa; khu vực Nam Cam Ranh- Ninh Thuận, Bình Thuận liên kết với Lâm Đồng và vùng Đông Nam bộ.
- Liên kết thực hiện định hướng thành phố Đà Nẵng thành trung tâm vùng; phát triển Thừa Thiên- Huế và Khánh Hòa thành thành phố trực thuộc trung ương
.

- Các liên kết song phương, đa phương khác.
8.3. Đánh giá các hoạt động đối ngoại trên địa bàn nhất là hợp tác phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây và kết quả hợp tác tiểu vùng sông Mê Kông tại địa phương (nếu có). 

8.4. Đánh giá công tác biên giới, lãnh thổ tại tỉnh.

IX. Về đảm bảo quốc phòng, an ninh

9.1. Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh.

9.2. Quản lý Nhà nước về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

X. Công tác cải cách hành chính
10.1. Công tác cải cách hành chính.

- Chỉ số PCI, PAPI, Parindex, ICT Index.

- Chất lượng của bộ máy hành chính.

10.2. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng bộ máy.
10.3. Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

- Về sắp xếp tổ chức và bộ máy.

- Về tinh giản biên chế.

10.4. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.
XI. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tỉnh (thành phố)
11.1. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp, xây dựng chính quyền cơ sở.

11.2. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội các cấp.

B - ĐÁNH GIÁ CHUNG
Đánh giá chung về những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những thành công tựu và hạn chế trong phát triển của tỉnh (thành phố), giai đoạn 2005-2019, 2005-2020 và năm 2021, bám sát vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp về về phát triển vùng đã được đề ra trong Nghị quyết 39-NQ/TW, Kết luận 25-KL/TW, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005, Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014, Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013, cụ thể như sau. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm.
I. Thành tựu
1.1. Về phát triển kinh tế
1.2. Về phát triển văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo
1.3. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
1.4. Về xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội
1.5. Về phát triển đô thị và bố trí dân cư
1.6. Về thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án lớn và các cơ chế, chính sách phát triển vùng tại địa phương

1.7. Về phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tại địa phương

1.8. Về phát triển hợp tác và liên kết vùng tại địa phương
1.9. Về đảm bảo quốc phòng, an ninh
1.10. Về cải cách hành chính
1.11. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
 II. Hạn chế, yếu kém 

2.1. Trong phát triển kinh tế
2.2. Trong phát triển văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo
2.3. Trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
2.4. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội
2.5. Trong phát triển đô thị và bố trí dân cư
2.6. Trong thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, đề án lớn và các cơ chế, chính sách phát triển vùng tại địa phương

2.7. Trong phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tại địa phương

2.8. Trong phát triển hợp tác và liên kết vùng tại địa phương
2.9. Trong đảm bảo quốc phòng, an ninh
2.10. Trong cải cách hành chính
2.11. Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
III. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế, yếu kém

3.1. Nguyên nhân của những thành tựu
3.2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
IV. Bài học kinh nghiệm
PHẦN III

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

I. Bối cảnh trong nước, quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương
Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển địa phương trong bối cảnh mới trong nước và quốc tế
1.1. Những tiềm năng, lợi thế đối với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương

- Điểm mạnh.

- Cơ hội.

1.2. Những khó khăn và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương

- Điểm yếu.

- Thách thức.

II. Quan điểm phát triển đối với địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

III. Mục tiêu, chỉ tiêu phát triển địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3.1. Mục tiêu đến năm 2030
3.2. Tầm nhìn đến năm 2045
3.3. Chỉ tiêu đến năm 2030
3.3.1. Về phát triển kinh tế
(i) Quy mô kinh tế địa phương (GRDP) đến năm 2025 và năm 2030 (theo giá so và giá hiện hành).

(ii) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân/năm của địa phương, giai đoạn 2021-2030; 2021-2025; 2026-2030.

(iii) Cơ cấu ngành kinh tế và lao động theo ngành kinh tế của địa phương đến năm 2025 và năm 2030. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP của tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030.
(iv) Thu nhập bình quân đầu người và tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (GRDP/người) của địa phương năm 2025 và năm 2030.

(v) Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội của địa phương đến năm 2025; 2030 và trong các giai đoạn 2021-2025; 2026-2030; 2021-2030.

(vi) Tổng thu ngân sách và cân đối ngân sách địa phương đến năm 2025; 2030 và trong các giai đoạn 2021-2025; 2026-2030; 2021-2030.

(vii) Năng suất lao động của địa phương năm 2025; 2030 và trong các giai đoạn 2021-2025; 2026-2030; 2021-2030. Tăng trưởng năng suất lao động bình quân năm của địa phương giai đoạn 2021-2025; 2026-2030; 2021-2030.

(viii) Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bình quân của địa phương (Hệ số ICOR) năm 2025, năm 2030 và trong các giai đoạn 2021-2025; 2026-2030; 2021-2030.

(ix) Năng suất tổng các nhân tố bình quân của địa phương (TFP) năm 2025, 2030 và trong các giai đoạn 2021-2025; 2026-2030; 2021-2030.

(x) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 và năm 2030.
3.3.2. Về phát triển xã hội
(i) Tuổi thọ trung bình; thời gian sống khoẻ mạnh (tính theo năm) trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030.

(ii) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động của tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030. 

(iii) Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030; trong đó có bằng cấp chứng chỉ của tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030.
(iv) Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị của tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030.

(v) Tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030. Tốc độ giảm nghèo đa chiều của tỉnh (thành phố) trong các giai đoạn 2021-2030; 2021-2025; 2026-2030. 

(vi) Tỷ lệ nghèo đa chiều của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030. Tốc độ giảm nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh (thành phố) trong các giai đoạn 2021-2030; 2021-2025; 2026-2030. 
(vii) Bất bình đẳng trong tỉnh (thành phố) tính theo thu nhập (Hệ số Gini) đến năm 2025 và năm 2030. Chênh lệch phát triển giữa thành thị và nông thôn trong tỉnh (thành phố) tính theo thu nhập (Hệ số Gini) đến năm 2025 và năm 2030.
(viii) Số giường bệnh trên một vạn dân trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030. 

(ix) Số bác sỹ trên một vạn dân trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030. 

(x) Tỷ lệ tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030. 

(xi) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 và năm 2030. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 và năm 2030.

3.3.3. Về môi trường
(i) Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp về sinh của dân cư thành thị; dân cư nông thôn trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030.
(ii) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030.

(iii) Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030.

(iv) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong tỉnh (thành phố) được xử lý đến năm 2025 và năm 2030.

(v) Tỷ lệ che phủ rừng trong tỉnh (thành phố) đến năm 2025 và năm 2030.

IV. Nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương đến năm 2030
4.1. Về phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng

4.2. Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội
4.3.  Về chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương
4.4. Về phát triển mạng lưới đô thị của địa phương
4.5. Về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của địa phương
4.6. Về các cơ chế, chính sách và các nguồn lực tài chính cho phát triển 

4.7. Về phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hoá và thể thao, công tác dân tộc, tôn giáo tại địa phương
4.8. Về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương
4.9. Về phát triển kinh tế đối ngoại  
4.10. Về đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương
4.11. Về công tác cải cách hành chính tại địa phương
4.12. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương
PHẦN IV

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
I. Đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư

II. Đối với Đảng đoàn Quốc hội

III. Đối với Ban cán sự Đảng Chính phủ, bộ, ngành

IV. Đối với tỉnh ủy, thành ủy trong vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

-----
� Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 25-KL-TW của Bộ Chính trị. Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 9/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020 và các văn bản khác liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


� Theo Luật Lâm nghiệp.


� Đối với tỉnh có biên giới và kinh tế cửa khẩu.


� Thông tư số 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


�Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020.


� Đối với tỉnh đã có hoặc có quy hoạch về hệ thống đường sắt.


� Đối với tỉnh đã có hoặc có quy hoạch về sân bay.


� Đối với tỉnh đã có hoặc có quy hoạch về đường thuỷ nội địa.


� Đối với các địa phương có kinh tế cửa khẩu.


� Đối với các địa phương có trường đại học.


� Đối với các địa phương có trường dân tộc nội trú.


�Kèm theo phụ lục danh sách các văn bản, số hiệu văn bản, thời gian ban hành.


� Đối với tỉnh có biên giới và kinh tế cửa khẩu.


� Đối với tỉnh có biên giới và kinh tế cửa khẩu.


� Kèm theo phụ lục danh sách các văn bản, số hiệu văn bản, thời gian ban hành.


� Đối với tỉnh có biên giới và kinh tế cửa khẩu.


� Đối với tỉnh có biên giới.


� Đối với tỉnh có biên giới và kinh tế cửa khẩu.


� Kèm theo phụ lục danh sách các văn bản, số hiệu văn bản, thời gian ban hành 


� Đối với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm 


� Theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị





